
ĐỀ SỐ 3
Điền số vào chỗ chấm hoặc khoanh vào đáp án đúng
Câu 1: Số liền trước số lớn nhất có 2 chữ số là: ………..

Câu 2: Cho 4dm 5cm = ……….cm. Số cần điền vào chỗ chấm là: …….

Câu 3: 357 + 228 = ….

Câu 4: Tính: 5 x 9 = ………

Câu 5: Nhà An trồng 18 cây cam và 31 cây bưởi. Hỏi nhà An trồng bao nhiêu cây?

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  35dm – 8dm = ………..dm

Câu 7: Tổng của 48 và 21 là: ….. 
Câu 8: Cho: 2dm + ………cm = 32cm. 
Câu 9: Sợi dây thứ nhất dài hơn sợi dây thứ hai 11cm, biết sợi dây thứ hai dài 29cm. Hỏi sợi dây thứ nhất dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Trả lời: Sợi dây thứ nhất dài ………….dm

Câu 10: Tính: 2dm + 4dm = ….


a) 25dm

b) 6dm

c) 60dm

d) 6cm

Câu 11: Tổng của 433 và 176 là: ………….

Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 35dm – 30cm = ………dm

Câu 13: Trong phép cộng có tổng bằng 25, nếu giữ nguyên một số hạng và tăng số hạng kia thêm 8 điểm thì tổng mới là…………….

Câu 14: Cho: 24cm + 32cm > ………cm + 55cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là…………..

Câu 15: Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 9 là……….

Câu 16: Bạn Sơn có 20 viên bi. Bạn Hà có 26 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả hai bạn có ……………….viên bi.

Câu 17: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 56?

Trả lời: Có tất cả ……………..số tự nhiên nhỏ hơn 56.

Câu 18: Tính: 48cm – 3dm = …………….dm.

Câu 19: Có tất cả  ………..số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 8.

Câu  20: Cho: 75 - ….. = 65. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 75 – 65 = 10
Câu  21: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 24 và nhỏ hơn 69?

Câu 22: Một khúc gỗ dài 98cm, bố cưa đi 8cm. vậy khúc gỗ còn lại dài là…..cm 

Câu 23: Một khúc gỗ dài 97 cm, lần thứ nhất bố cưa đi 25cm, lần thứ hai bố cưa đi 52cm. vậy khúc gỗ đã gắn đi….. cm.

Câu 24: Đoạn thẳng AB dài 12cm, đoạn thẳng AB dài bằng đoạn thẳng CD. Vậy cả hai đoạn thẳng dài…………cm

Câu số 25: An cân nặng 27kg, Bình cân nặng 31kg. Hỏi cả hai bạn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Câu số 26: Có bao nhiêu số có 2 chữ số?

Câu số 27:  Một cửa hàng buổi sáng bán được 14 xe đạp. Buổi chiều bán được 23 xe đạp. Hỏi hai buổi cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu xe đạp? 

Câu 28:   Tính: 16dm + 2dm = ……………..dm.

Câu 29: Số lớn hơn 85 nhưng nhỏ hơn 87 là…………….

Câu 30: Tính: 369 – 19 – 30 = …………

Câu số 31: Hiện nay Mai 8 tuổi còn bố Mai 40 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai bố con Mai. 

Trả lời: Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con Mai là ………….tuổi

Câu 32: Hiện nay bố An 41 tuổi, còn mẹ An 35 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố An và mẹ An. 

Trả lời: Tổng số tuổi của bố An và mẹ An là ……………..tuổi.

Câu số 33: Nếu hôm qua là ngày 8 tháng 7 thì ngày mai là ngày ………tháng 7.

Câu 34: Số gồm 8 chục và 9 đơn vị: ...............
Câu 38: Tính 462 + 87 – 121 =  ..............................................
Câu 39: Trong vườn có 4 chục cây cam và 35 cây bưởi. Vậy trong vườn có….....cây

Câu 40: Số gồm 6 trăm, 5 chục và 6 đơn vị là: ............................
Điền 56

Câu 41: Số nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau là………

Câu 42: Có bao nhiêu số từ số 6 đến số 68?

Câu 43: Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số bằng 5 là….

Câu số 70: Hãy cho biết từ số 31 đến số 78 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?

Trả lời: Từ số 31 đến số 78 có tất cả …………..số tự nhiên.

Câu số 72: Hình vẽ sau có …………hình tam giác 
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Câu   73: Cô giáo tặng cho các bạn tổ Một 12 phiếu khen, tặng cho tổ Hai 16 phiếu khen. Vậy cô đã cho đi…..phiếu khen. 


Câu 74: Hãy cho biết từ số 35 đến số 86 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?

Trả lời: Từ số 35 đến số 86 có tất cả ……………số tự nhiên.

Câu 75. Số lớn hơn 69 nhưng nhỏ hơn 71 là……….

